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BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU
Ban kiểm soát gồm các thành viên:

1. Bà :
Ngô Thị Reo


Trưởng ban.

2. Bà Bùi Thị Thanh Nga

Uỷ viên.

3. Bà Hoàng Thị Xuân Hương
Uỷ viên.

Ban kiểm soát xin báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh  của Công ty và hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015 như sau:

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2015:

1. Các chỉ tiêu chính của sản xuất kinh doanh năm 2015:

	TT
	Các chỉ tiêu chủ yếu
	Đơn vị tính
	Kế hoạch 
năm 2015
	Thực hiện 
năm 2015
	So sánh TH/KH (%)

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6 = 5 / 4 )

	I
	CÔNG TÁC SẢN XUẤT
	 
	 
	 
	 

	1
	Sản l​ượng sản xuất.
	Triệu viên
	146.636
	158.198
	

	2
	Chất l​ượng sản phẩm. A1/ AB
	
	
	
	

	
	Gạch xây QTC
	%
	85%
	88,9%
	104,5%

	
	Ngói 22
	%
	60%
	58,4%
	97,3%

	
	Gạch ngói khác
	%
	80%
	76,2%
	95,3%

	3
	Tỷ lệ AB/MVL
	
	
	
	

	
	Gạch xây QTC
	%
	96%
	95%
	101%

	
	Ngói 22
	%
	93%
	92,8%
	99,8%

	
	Gạch ngói khác
	%
	94%
	                 95,8%
	101,8%

	4
	Chi phí sản xuất
	tr.đ
	
	171.703
	

	 
	 Chi phí giá thành công xưởng
	Đ/VQTC
	
	1.085
	

	II
	CÔNG TÁC KINH DOANH
	 
	 
	 
	 

	1
	Doanh thu 
	tr.đồng
	185.000
	188.489
	101,8%

	
	Doanh thu tiêu thụ
	tr.đồng
	185.000
	188.489
	101,8%

	
	Doanh thu khác
	tr.đồng
	0
	0
	

	2
	Sản lư​ợng tiêu thụ
	tr.viên
	150.019
	155.612
	103,7%

	3
	Giá bán bình quân
	đồng/V
	
	
	

	
	Gạch xây QTC
	đồng/V
	674
	676
	100,25%

	
	Ngói 22v/m2
	đồng/V
	5.941
	5.880
	98,9%

	
	Gạch ngói khác
	đồng/V
	2.409
	2.214
	91,9%

	TT
	Các chỉ tiêu chủ yếu
	Đơn vị tính
	Kế hoạch 
năm 2015
	Thực hiện 
năm 2015
	So sánh TH/KH (%)

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6 = 5 / 4 )

	4
	Sản l​ượng tồn kho
	Triệu viên
	
	19.046
	

	5
	Giá trị tồn kho thành phẩm
	Tr. đồng
	10.500
	19.602
	186,6%

	6
	Giá trị tồn kho nguyên vật liệu
	Tr. đồng
	
	28.748
	

	7
	Công nợ phải thu
	tr.đồng
	6.850
	6.371
	

	III
	CÔNG TÁC TÀI CHÍNH
	 
	 
	 
	 

	1
	Chi phí bán hàng 
	tr.đồng
	984
	459
	46,6%

	
	
	% D.thu
	0,53%
	0,24%
	

	2
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	tr.đồng
	9.676
	10.193
	105,3%

	
	
	% D.thu
	5,2%
	5,4%
	

	3
	Chi phí hoạt động tài chính (sau khi trừ doanh thu tài chính)
	tr.đồng
	15.515
	13.550
	87,3%

	
	
	% D.thu
	8,38%
	7,18%
	

	4
	Lợi nhuận trư​ớc thuế
	tr.đồng
	6.000
	6.001
	100%

	5
	Nộp NSNN
	tr.đồng
	9.500
	11.837
	124,6%

	6
	Khấu hao TSCĐ
	tr.đồng
	9.835
	10.161
	103,3%

	7
	Thu nhập bình quân
	tr.đ/ng/th
	5.042
	5.355
	106,1%


2. Phân tích đánh giá nguyên nhân:

2.1. Sản lượng sản xuất:

- Trong năm 2015, sản lượng sản xuất toàn Công ty đạt 158.198 triệu viên, vượt so với kế hoạch 11.562 triệu viên , trong đó gạch xây: 118.609 triệu viên đạt 107% so với kế hoạch, Ngói 22 17.767 triệu viên đạt 108% so với kế hoạch, Gạch ngói khác: 4.056 triệu viên đạt 110% so với kế hoạch. 
2.2. Chất lượng sản phẩm:
+ Chất lượng gạch xây: tỷ lệ thu hồi AB/mộc vượt 0,2% so với kế hoạch , phẩm cấp chất lượng A1/AB  vượt 3,9% so với kế hoạch.
+ Chất lượng ngói 22: Tỷ lệ thu hồi AB/mộc đạt 92,8% trên kế hoạch giao là 93%, tỷ lệ phẩm cấp A1/AB đạt 58,4% trên 60% bằng 97,3% kế hoạch, nguyên nhân là do năm 2015 công ty chú trọng vào việc nâng cao chất lượng phân loại sản phẩm nhập kho theo tiêu chuẩn của công ty CP Vglacera Hạ Long.
+ Chất lượng gạch ngói khác: Đảm bảo chỉ tiêu chất lượng theo kế hoạch.
 2.3. Chi phí sản xuất:

+ Nhà máy Đông Triều 1: Lũy kế chi phí năm 2015 là 120.965 triệu đồng.

+ Nhà máy Đầm Hà: Lũy kế chi phí năm 2015 là 19.569 triệu đồng.

+ Nhà máy Đông Triều 2: Lũy kế chi phí năm 2015 là: 20.056 triệu đồng
3. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015:

-  Năm 2015 công ty tiếp tục ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với công ty thương mại Viglacera Hạ Long và đạt được 1 số chỉ tiêu sau:
3.1. Chỉ tiêu doanh thu, sản lượng bán:

-  Tổng Doanh thu thuần của Công ty năm 2015 đạt 188.489 triệu đồng. Trong đó Nhà máy Đông triều 1: 146.306 triệu đồng; Nhà máy Đông triều 2: 19.487 triệu đồng; Nhà máy Đầm hà: 22.695 triệu đồng. 
3.2 Chỉ tiêu giá bán bình quân năm 2015 là:
- Gạch xây QTC: 676 đồng/viên QTC đạt 100,25% kế hoạch
- Ngói lợp 22v/m2: 5.880 đồng/viên đạt 98,97% so với kế hoạch

- Các sản phẩm gạch ngói trang trí khác: 2.214 đồng/viên đạt 91,9% so với kế hoạch

3.3 Chỉ tiêu thu hồi công nợ
-  Công nợ phải thu tính tới 31/12/2015 là 6.371 triệu đồng giảm 479 triệu đồng so với kế hoạch.

4. Đánh giá công tác tài chính:

4.1. Chỉ tiêu lợi nhuận:
-  Kết quả SXKD thực hiện năm 2015 lãi 6.001 triệu đồng 100,01%  so với kế hoạch 
4.2. Chỉ tiêu khấu hao tài sản cố định

-  Mức trích khấu hao năm 2015 là 10.161 triệu đồng đạt 103,3% kế hoạch đề ra.
4.3. Chỉ tiêu hàng tồn kho:

- Sản lượng tồn kho toàn Công ty đến 31/12/2015 là 19.046 triệu viên tương đương 19.602 triệu đồng.
4.4. Năng suất lao động và thu nhập bình quân.

-   Lao động bình quân năm 2015 là 698 người tăng 22 người so với năm 2014 và tăng 2 người so với kế hoạch năm 2015.

-  Thu nhập bình quân của người lao động đạt 5.355 triệu đồng/người/tháng vượt kế hoạch đề ra 6,1%. 

II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ SỬA CHŨA LỚN NĂM 2015.

* Công tác đầu tư

- Trong năm 2015 công ty đã triển khai các thủ tục đầu tư theo đúng quy định và theo quyết định phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2015 của tổng công ty trong đó:
+ Nhà máy đông triều 1: Lắp đặt xong hệ máy nghiền samot với giá trị 1,99 tỷ đồng , đầu tư 2 bàn nâng hạ goong hầm sấy số 2 với giá trị là 496 triệu đồng, đầu tư cải tạo nối dài hầm sấy gạch mini với giá trị 488 triệu đồng, đầu tư 1 bơm chân không với giá trị 293 triệu đồng, đầu tư xây nhà bộ phận cơ khí + dỡ phân loại sản phẩm với giá trị 425 triệu đồng, đầu tư và lắp đặt 1 bàn cân điện tử 80 tấn với giá trị 333 triệu đồng, Xây nhà tập thể cán bộ công nhân viên với giá trị 485 triệu đồng, đổ bê tông 1000m2 sân bê tông thành phẩm với giá 366 triệu đồng.
+ Nhà máy Đông Triều 2: Đổ 500m2 sân bê tông bãi thành phẩm với giá trị 183 triệu đồng, đầu tư nối dài hầm sấy với giá trị là 350 triệu đồng.
+ Nhà máy Đầm Hà: đầu tư mua 1 máy ủi D40 với giá trị 780 triệu đồng.

* Công tác bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ năm 2015:
	STT
	Đơn vị sử dụng
	Giá trị Dự toán (VNĐ)
	Giá trị Quyết toán (VNĐ)
	CL (tăng +; giảm -)

	 
	NHÀ MÁY ĐÔNG TRIỀU 1
	4.804.283.504
	4.785.434.824
	18.848.680

	1
	Sửa chữa nhà tập thể cho CBCNV
	232.145.280
	231.817.273
	328.007

	2
	Đường sếp goong số 3
	380.159.523
	380.019.116
	140.407

	3
	Sửa mái nhà bao che hầm sấy
	315.635.425
	314.626.363
	1.009.062

	4
	Sửa chữa máng thoát nước 
	370.250.230
	369.034.544
	1.215.686

	5
	Sửa chữa máy cán mịn hệ gia công
	270.521.183
	   269.432.158
	1.089.025

	6
	Sửa chữa hầm sấy số 1
	317.206.520
	315.303.759
	1.902.761

	7
	Bán mái nhà bao che khu xếp goong
	204.245.730
	203.244.270
	1.001.460

	8
	Sửa chữa gia công quạt số 14
	101.256.420
	99.730.827
	1.525.593

	9
	Sửa chữa xe goong lò nung
	640.243.503
	639.143.105
	1.100.398

	10
	Sửa chữa hầm sấy số 2
	403.903.750
	402.708.667
	1.195.083

	11
	Sửa chữa giàn phơi ngói 22
	132.435.130
	131.999.078
	436.052

	12
	Nhà bảo vệ, nhà để xe công nhân
	114.146.230
	113.103.636
	1.042.594

	13
	Sửa chữa nhà vệ sinh công nhân 
	125.620.340
	124.887.273
	733.067

	14
	Sửa chữa mái nhà bao che lò nung số 2
	247.976.500
	246.943.636
	1.032.864

	 15
	Sửa chữa nhà máy phát điện 
	137.786.300
	135.787.273
	1.999.027

	16
	Sửa chữa máy cán thô hệ 1
	92.482.500
	91.476.643
	1.005.857

	17
	Các công trình nhỏ lẻ khác 
	807.856.700
	805.764.963
	2.091.737

	
	Nhà máy Đông Triều 2
	308.302.760
	307.631.373
	671.587

	1
	Sửa chữa nâng hạ cẩu gạch 
	23.650.000
	23.622.386
	27.614

	2
	Đường vào bãi đất 
	36.251.860
	36.251.818
	42

	3
	Băng tải xuống gạch xà lan
	19.500.300
	19.011.569
	488.731

	4
	Sửa chữa hệ máy gạch
	138.600.000
	138.525.805
	74.195

	5
	Sửa chữa cáng kính
	90.300.800
	90.219.795
	81.005

	
	Nhà máy Đầm Hà
	472.513.500
	471.497.883
	1.015.617

	1
	Sửa chữa mái lò 
	234.650.900
	234.551.783
	99.117

	2
	Sửa chữa cáng kính
	18.800.300
	18.777.500
	22.800

	3
	Sửa chữa ống khói 
	22.302.300
	21.780.600
	521.700

	4
	Sửa chữa hệ máy tạo hình
	165.300.000
	165.038.000
	262.000

	5
	Sửa máy ủi DT75
	31.460.000
	31.350.000
	110.000

	
	Tổng cộng
	5.585.099.764
	5.564.464.080
	20.535.884

	
	
	
	
	


          Tất cả các hạng mục này đều đã được quyết toán đầy đủ theo quy định.
III. CÁC CHỈ TIÊU VỐN CHỦ

- Tổng tài sản: 232,7 tỷ đồng

- Vay ngắn hạn: 71,992 tỷ đồng
- Nợ dài hạn:      78,58 tỷ đồng

- Vốn chủ: - 33,2 tỷ đồng 
- Tỉ lệ vốn chủ/Tổng tài sản: - 14,3%

Trên đây là toàn bộ các chỉ tiêu tóm tắt về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC), chúng tôi đảm bảo rằng các số liệu đã được phản ánh trung th
ực theo đúng chuẩn mực kế toán, nếu các cổ đông  nào có quan tâm  chúng tôi sẽ cung cấp bản báo cáo tài chính.
Cuối cùng xin kính chúc sức khoẻ và thành đạt toàn thể đại hội!

Trân trọng cám ơn!

	
	TM Ban kiểm soát
Trưởng ban

Ngô Thị Reo


4

